CHƯƠNG TRÌNH 
ĐÀO TẠO THỰC HÀNH LÂM SÀNG ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI CHỨC DANH Y SỸ HỌC CỔ TRUYỀN
(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-BVKVNH ngày     tháng    năm 2024 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi) 
I. Thời gian đào tạo: 

Thời lượng đào tạo: 09 tháng (198 ngày – 396 buổi)

Tổng số tiết đào tạo: 1584 tiết (1 buổi = 04 tiết), trong đó:

- Số tiết lý thuyết: 96 tiết

- Số tiết thực hành: 1488 tiết
II. Nội dung đào tạo

1. Phần học lý thuyết: 96 tiết
	STT
	Nội dung
	Số buổi
	Số tiết

	1
	Luật khám chữa bệnh số 15/2023/QH15
	01
	04

	2
	Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế về quy định chi tiết một số điều của luật khám bệnh, chữa bệnh
	02
	08

	3
	Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về  quy định chi tiết một số điều của luật khám bệnh, chữa bệnh 
	02
	08

	4
	Quy chế bệnh viện 
	02
	08

	5
	Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm trong các cơ sở y tế
	02
	08

	6
	Bảo hiểm y tế trong khám bệnh chữa bệnh và áp dụng tại bệnh viện
	02
	08

	7
	Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế
	01
	04

	8
	An toàn người bệnh và phòng ngừa sự cố y khoa liên quan đến người bệnh
	02
	08

	9
	Phòng ngừa chuẩn và một số nội dung về Kiểm soát nhiễm khuẩn trong khám bệnh, chữa bệnh
	02
	08

	10
	Quy chế kê đơn thuốc
	02
	08

	11
	Một số quy định về giao tiếp tại Bệnh viện và Truyền thông, tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh
	01
	04

	12
	Quy chế, quy định ghi hồ sơ bệnh án tại bệnh viện
	01
	04

	13
	Sử dụng phần mềm khám bệnh chữa bệnh tại bệnh viện VNPT-HIS
	02
	08

	14
	Sử dụng, bảo quản, quản lý các trang thiết bị y tế tại bệnh viện
	01
	04

	15
	Hướng dẫn viết báo cáo, đánh giá quá trình thực hành
	01
	04

	Tổng
	24
	96


2. Phần học thực hành: 1488 tiết
2.1 Thời gian học thực hành tại các khoa: 8.5 tháng

a. Thực hành Hồi sức cấp cứu: Thời gian 03 tháng, cụ thể như sau:

- Thực hành cấp cứu ban đầu: 01 tháng.

- Thực hành Hồi sức cấp cứu - chống độc: 02 tháng.


b. Thực hành chuyên khoa khám bệnh, chữa bệnh: Thời gian 5.5 tháng, cụ thể như sau:
- Khoa Y dược cổ truyền: 4 tháng.

- Khoa Phục hồi chức năng: 01 tháng.

- Khoa Nội tổng hợp: 0.5 tháng.


2.2 Nội dung học thực hành tại các khoa: Căn cứ theo pham vi chuyên môn của Y sỹ y học cổ truyền theo phụ lục XI của Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023


* KHOA CẤP CỨU - Thời gian thực hành: 01 tháng
	STT
	DANH MỤC KỸ THUẬT

	1
	Ghi điện tim cấp cứu tại giường

	2
	Ép tim ngoài lồng ngực

	3
	Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản

	4
	Gây nôn cho người bệnh ngộ độc qua đường tiêu hóa

	5
	Rửa dạ dày cấp cứu

	6
	Cố định tạm thời người bệnh gãy xương

	7
	Cầm máu (vết thương chảy máu)

	8
	Vận chuyển người bệnh an toàn

	9
	Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn

	10
	Ga rô hoặc băng ép cầm máu

	11
	Băng bó vết thương

	12
	Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng

	13
	Vận chuyển người bệnh cấp cứu

	14
	Vận chuyển người bệnh chấn thương cột sống thắt lưng

	15
	Sơ cứu, cấp cứu tổn thương bỏng nhiệt

	16
	Sơ cấp cứu bỏng do vôi tôi nóng

	17
	Sơ cấp cứu bỏng acid

	18
	Sơ cấp cứu bỏng do dòng điện

	19
	Thổi ngạt

	* KHOA HSCC - CHỐNG ĐỘC - Thời gian thực hành: 02 tháng 

	STT
	DANH MỤC KỸ THUẬT

	1
	Theo dõi huyết áp liên tục không xâm nhập tại giường ≤ 8 giờ

	2
	Theo dõi SPO2 liên tục tại giường ≤ 8 giờ

	3
	Ghi điện tim cấp cứu tại giường


	4
	Theo dõi huyết áp liên tục tại giường

	5
	Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút)

	6
	Thở oxy qua gọng kính (≤ 8 giờ)

	7
	Thở ô xy qua mặt nạ có túi có hít lại (túi không có van) (≤ 8 giờ)

	8
	Bóp bóng Ambu qua mặt nạ

	9
	Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần)

	10
	Theo dõi độ bão hòa ô xy (SPO2) liên tục tại giường

	11
	Theo dõi SPO2 liên tục tại giường

	12
	Thở oxy gọng kính

	13
	Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp

	14
	Nuôi dưỡng người bệnh qua ống thông dạ dày bằng bơm tay (một lần)

	15
	Nuôi dưỡng người bệnh bằng đường truyền tĩnh mạch ngoại biên ≤ 8 giờ

	16
	Đặt sonde bàng quang

	17
	Đo lượng nước tiểu 24 giờ

	18
	Thông tiểu

	19
	Tiêm trong da; tiêm dưới da; tiêm bắp thịt

	20
	Tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch

	   *  KHOA NỘI TỔNG HỢP - Thời gian thực hành: 0.5 tháng

	STT
	DANH MỤC KỸ THUẬT

	1
	Điện tim thường

	2
	Làm ẩm đường thở qua máy phun sương mù

	3
	Kỹ thuật ho khạc đờm bằng khí dung nước muối ưu trương

	4
	Kỹ thuật vỗ rung dẫn lưu tư thế

	5
	Theo dõi độ bão hòa ô xy (SPO2) liên tục tại giường

	6
	Thở oxy gọng kính

	7
	Hút đờm hầu họng

	8
	Theo dõi SPO2 liên tục tại giường

	9
	Đặt ống thông dạ dày

	10
	Cho ăn qua ống thông dạ dày (một lần)

	11
	Thụt thuốc qua đường hậu môn

	12
	Thụt tháo phân

	        * KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG - Thời gian thực hành: 01 tháng

	STT
	DANH MỤC KỸ THUẬT

	1
	Điều trị bằng tia hồng ngoại

	2
	Điều trị bằng nhiệt nóng (chườm nóng)

	3
	Điều trị bằng nhiệt lạnh (chườm lạnh)

	4
	Tập nằm đúng tư thế cho người bệnh liệt nửa người

	5
	Tập lăn trở khi nằm

	6
	Tập thay đổi tư thế từ nằm sang ngồi

	7
	Tập đi với thanh song song

	8
	Tập đi với khung tập đi

	9
	Tập đi với nạng (nạng nách, nạng khuỷu)

	10
	Tập đi với gậy

	11
	Tập lên, xuống cầu thang

	12
	Tập đi trên các địa hình khác nhau (dốc, sỏi, gồ ghề,…)

	13
	Tập vận động chủ động

	14
	Tập vận động tự do tứ chi

	15
	Tập với thang tường

	16
	Tập với ròng rọc

	17
	Tập với dụng cụ quay khớp vai

	18
	Tập với dụng cụ chèo thuyền

	19
	Tập với ghế tập mạnh cơ Tứ đầu đùi

	20
	Tập với xe đạp tập

	21
	Tập ho có trợ giúp

	22
	Vận động trị liệu cho người bệnh bất động tại giường

	23
	Tập dưỡng sinh


        * KHOA Y DƯỢC CỔ TRUYỀN - Thời gian thực hành: 04 tháng
	
	A. KỸ THUẬT CHUNG

	1
	Ngâm thuốc YHCT bộ phận

	
	B. ĐIỆN MÃNG CHÂM

	2
	Điện mãng châm điều trị liệt chi trên

	3
	Điện mãng châm điều trị liệt chi dưới

	4
	Điện mãng châm điều trị liệt nửa người

	5
	Điện mãng châm điều trị liệt do bệnh của cơ

	6
	Điện mãng châm điều trị đau thần kinh toạ

	7
	Điện mãng châm điều trị bại não

	8
	Điện mãng châm điều trị đau đầu

	9
	Điện mãng châm điều trị đau nửa đầu

	10
	Điện mãng châm điều trị tổn thương dây, rễ và đám rối thần kinh

	11
	Điện mãng châm điều trị tổn thương dây thần kinh V

	12
	Điện mãng châm điều trị đau thần kinh liên sườn

	13
	Điện mãng châm điều trị đau ngực, sườn

	14
	Điện mãng châm điều trị viêm khớp dạng thấp

	15
	Điện mãng châm điều trị thoái hoá khớp

	16
	Điện mãng châm điều trị đau lưng

	17
	Điện mãng châm điều trị viêm quanh khớp vai

	18
	Điện mãng châm điều trị hội chứng vai gáy

	19
	Điện mãng châm điều trị đái dầm

	20
	Điện móng châm điều trị bí đái

	21
	Điện mãng châm điều trị rối loạn thần kinh thực vật

	
	C. ĐIỆN NHĨ CHÂM

	22
	Điện nhĩ châm điều trị liệt chi trên

	23
	Điện nhĩ châm điều trị liệt chi dưới

	24
	Điện nhĩ châm điều trị đau thần kinh tọa

	25
	Điện nhĩ châm điều trị liệt nửa người

	26
	Điện nhĩ châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu

	27
	Điện nhĩ châm điều trị mất ngủ

	28
	Điện nhĩ châm điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây thần kinh

	29
	Điện nhĩ châm điều trị tổn thương dây thần kinh V

	30
	Điện nhĩ châm điều trị liệt dây thần kinhVII ngoại biên

	31
	Điện nhĩ châm điều trị chắp lẹo

	32
	Điện nhĩ châm điều trị sụp mi

	33
	Điện nhĩ châm điều trị đau lưng

	34
	Điện nhĩ châm điều trị hội chứng vai gáy

	35
	Điện nhĩ châm điều trị bí đái

	
	Đ. ĐIỆN CHÂM

	36
	Điện châm điều trị di chứng bại liệt

	37
	Điện châm điều trị liệt chi trên

	38
	Điện châm điều trị liệt chi dưới

	39
	Điện châm điều trị liệt nửa người

	40
	Điện châm điều trị liệt do bệnh của cơ

	41
	Điện châm điều trị đau thần kinh toạ

	42
	Điện châm điều trị bại não

	43
	Điện châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu

	44
	Điện châm điều trị mất ngủ

	45
	Điện châm điều trị tổn thương dây thần kinh V

	46
	Điện châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên

	
	Điện châm điều trị sụp mi

	7
	Điện châm điều trị bí đái

	48
	Điện châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn

	49
	Điện châm điều trị đau ngực sườn

	50
	Điện châm điều trị viêm đa dây thần kinh

	51
	Điện châm điều trị viêm khớp dạng thấp

	52
	Điện châm điều trị thoái hoá khớp

	53
	Điện châm điều trị đau lưng

	54
	Điện châm điều trị đau mỏi cơ

	55
	Điện châm điều trị viêm quanh khớp vai

	56
	Điện châm điều trị hội chứng vai gáy

	57
	Điện châm điều trị chứng tic

	
	E. THUỶ CHÂM

	58
	Thuỷ châm điều trị đau thần kinh toạ

	59
	Thuỷ châm điều trị bại não

	60
	Thuỷ châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu

	61
	Thuỷ châm điều trị mất ngủ

	62
	Thuỷ châm điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây thần kinh

	63
	Thuỷ châm điều trị tổn thương dây thần kinh V

	64
	Thuỷ châm điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên

	65
	Thuỷ châm điều trị đau thần kinh liên sườn

	66
	Thuỷ châm điều trị viêm khớp dạng thấp

	67
	Thuỷ châm điều trị thoái hoá khớp

	68
	Thuỷ châm điều trị đau lưng

	69
	Thuỷ châm điều trị viêm quanh khớp vai

	70
	Thuỷ châm điều trị hội chứng vai gáy

	71
	Thuỷ châm điều trị bí đái

	
	G. XOA BÓP BẤM HUYỆT

	72
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt

	73
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên

	74
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới

	75
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người

	76
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh toạ

	77
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên

	78
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới

	79
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu

	80
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây thần kinh

	81
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh V

	82
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên

	83
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị sụp mi

	84
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn

	85
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp

	86
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị thoái hoá khớp

	87
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng

	88
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau mỏi cơ

	89
	Xoa búp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai

	90
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy

	
	H. CỨU

	91
	Cứu điều trị đau lưng thể hàn

	92
	Cứu điều trị đau thần kinh toạ thể hàn

	93
	Cứu điều trị đau bụng ỉa chảy thể hàn

	94
	Cứu điều trị liệt thần kinh VII ngoại biên thể hàn

	95
	Cứu điều trị đau vai gáy cấp thể hàn


